
STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Thúy Hạnh 0001731/TQ-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh

chữa bệnh chuyên khoa Nội

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của PK

2 Vũ Xuân Nam 0001604/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tâm thần 

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ 

3 Ma Thị Hoa 002929/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

Từ 07h00-17h00

CN

Tại BV ĐK Hoàng Việt

4 Vũ Mạnh Hưng 003836/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ 

5 Lương Bình Minh 002765/TQ-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức năng nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng 

6 Nguyễn Thùy Linh 003142/TQ-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức năng nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng 

7 Nguyễn Thị Hiền 003396/TQ-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/ TTLTBYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng

8 Bùi Thị Trang 003730/TQ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Y sỹ

9 Phạm Thị Lan
1012/CCHN-D-SYT-

TQ
Cấp phát thuốc

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Dược sỹ CĐ

10 Phạm Thị Diệu 004032/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Quyết định số 43/QĐ-PKHV ngày 01/3/2023 siêu âm tổng

quát, chẩn đoán hình ảnh

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6T7

Tại BV ĐK Hoàng Việt

11 Đoàn Thành Quang 004005/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

12 Đỗ Thị Huyền 004132/TQ-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

13 Nguyễn Duy Hùng 004149/TQ-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

14 Ma Thị Thanh Hằng 004421/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

15 Nguyễn Tiến Dũng 002387/TQ-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTV

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa Hoàng Việt - Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt.

2. Địa chỉ: Số 45 đường Bình Thuận, TDP Tân Quang 12, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07 giờ 00 đến 17 giờ 00



16 Nguyễn Thị Huyền Trang 004581/TQ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng

17 Bùi Thị Hiền Thương
1252/CCHN-D-SYT-

TQ
Bán lẻ thuốc 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Dược sỹ CĐ

18 Nguyễn Thị Tươi 0001049/TQ-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng

19 Nguyễn Đức Long 000457/TQ-GPHN

Xét nghiệm y học

Quyết định số 22/QĐ-PKHV ngày 22/9/2025: An toàn sinh

học trong phòng xét nghiệm, kiểm soát chất lượng xét

nghiệm y học

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTY

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6T7

Tại BV ĐK Hoàng Việt

20 Phạm Thị Yên 0001016/TQ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyện khoa sản - phụ -

KHHGĐ

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ sản phụ khoa

21 Nguyễn Văn Dũng 0000984/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chuyên khoa Ngoại

QĐ số 189/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Vận hành máy

gây mê sử dụng khí Halothan, phẫu thuật sản phụ khoa

tuyến cơ sở

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ Ngoại

22 Chẩu Thị Nga 000246/TQ-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng Phòng 

khám Nội

23 Đặng Việt Dũng 004313/TQ-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTV Phòng xét 

nghiệm

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Tại BV Phổi Tuyên 

Quang

24 Đinh Thị Hằng 000596/TQ-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng

Từ 07h00-17h00

CN

Tại BV ĐK Hoàng Việt

25 Nguyễn Minh Hiếu 004443/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6T7

Tại BV ĐK Hoàng Việt

26 Nguyễn Quốc Huy 000131/TQ-GPHN KTY (hình ảnh y học)

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTY

27 Vương Văn Côn 003100/TQ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa/khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Ngoại

Bán thời gian: Mùa hè: Sáng từ 07h00-

11h30, chiều từ 13h30-17h00; Mùa đông: 

Sáng từ 07h30-12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6T7

Tại BV ĐK tỉnh Tuyên 

Quang

28 Ma Thị Minh Hiền 003742/TQ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng.

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng

29 Hoàng Thị Thứ 000586/TQ-GPHN Điều Dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều Dưỡng - Nội 

tổng hợp

30 Bùi Trần Minh Đức 000255/TQ-GPHN Hình ảnh y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTY
Không hành nghề tại cơ 

sở y tế nào

31 Vũ Khánh Linh 004414/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Quyết định số 92/QĐ-BVHV ngày 30/12/2023: Thực hiện

kỹ thuật nội nha thực chiến, chỉnh nha chuyên nghiệp, chỉnh

nha chuyên sâu

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ  - Bàn khám 

Răng Hàm Mặt

Không hành nghề tại cơ 

sở y tế nào



32 Đỗ Ngọc Cương 000288/TQ-GPHN Xét nghiệm y học

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

KTY
Không hành nghề tại cơ 

sở y tế nào

33 Trần Thị Trà My 000199/TQ-GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Điều dưỡng
Không hành nghề tại cơ 

sở y tế nào

34 Vũ Tiến Hoàn 000416/TQ-GPHN

Y khoa

QĐ số 19/QĐ-PKHV ngày 25/7/2025 thực hiện Siêu âm

tổng quát, chẩn đoán hình ảnh

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sỹ
Không hành nghề tại cơ 

sở y tế nào

35 Nguyễn Văn Hải 000538/TQ-CCHN

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các nghạch viên chức điều dưỡng; Theo quyết định số 

26/QĐ- PKHV 10/12/2023: Thực hiện các kỹ thuật về Tai - 

Mũi - Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Đièu dưỡng - Tai - 

Mũi - Họng

36 Ngô Thu Hòa 000229/TQ-GPHN Bác Sĩ Y Khoa

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Bác sĩ - Nội tổng hợp

Từ 07h00-17h00

T2T3T4T5T6T7

Tại BV ĐK Hoàng Việt

37 Nguyễn Thị Thu Trang 003585/TQ-CCHN

Quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; Theo quyết định số 27/QĐ- PKHV 

10/12/2023: Thực hiện các kỹ thuật về Tai - Mũi - Họng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30-

12h00, chiều từ 13h30-17h00

T2T3T4T5T6T7CN

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự phân 

công của PK

Đièu dưỡng - Tai - 

Mũi - Họng

STT Họ và tên 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc

1 Lê Thị Thu Trang Từ 07h00-17h00 các ngày trong tuần 
Nhân viên - Phòng Kế 

toán

2 Hà Thị Mỹ Linh Từ 07h00-17h00 các ngày trong tuần 
Nhân viên phòng Tổ 

chức Hành chính 

3 Nguyễn Thị Hoàn Từ 07h00-17h00 các ngày trong tuần Nhân viên tạp vụ

4 Nguyễn Văn Thân Từ 07h00-17h00 các ngày trong tuần Nhân viên bảo vệ 

5 Phạm Quang Tiến Từ 07h00-17h00 các ngày trong tuần Nhân viên bảo vệ 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thúy Hạnh

Văn bằng chuyên môn

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quản lý nhà nước hệ Đại học 
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